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STT ID Họ và tên Quận Trường Điểm Thời gian Thành tích

1 70775263 Hoàng Hương Giang Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 2160 1800 Vàng

2 1203976217 Nguyễn Ngọc Huyền Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 2110 1800 Vàng

3 109466198 Nguyễn Hữu Quân Thành phố Vinh Trường THCS Lê Lợi 1980 1800 Bạc

4 1200778774 Trần Bích Ngọc Thị xã Cửa Lò Trường THCS Nghi Hương 1970 1800 Bạc

5 1200847158 Nguyễn Thị Nhi Huyện Con Cuông Trường THCS Trà Lân 1950 1800 Bạc

6 1203301417 Phan Bá Bách Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1900 1800 Bạc

7 1201584033 Lê Huy Hoàng Thành phố Vinh Trường THCS Trường Thi 1900 1800 Bạc

8 116539071 Võ Thị Hồng Linh Huyện Tân Kỳ Trường THCS Nguyễn Trãi 1860 1800 Đồng

9 1201272642 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1840 1800 Đồng

10 1200474472 Phan Quỳnh Nga Thị xã Thái Hòa Trường THCS Hòa Hiếu 2 1820 1800 Đồng

11 69635051 Vũ Phương Anh Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1810 1800 Đồng

12 1202122312 Võ Giang Chi Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1800 1800 Đồng

13 1203020087 Nguyễn Thị Bảo Trân Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1770 1800 Đồng

14 106348508 Nguyễn Lâm Oanh Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1760 1800 Đồng

15 1200507196 Nguyễn Thị Thảo Ngân Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1740 1800 Đồng

16 90723578 Nguyễn Phương Dung Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1730 1800 Đồng

17 116589094 Đặng Thị Lê Dung Huyện Tân Kỳ Trường THCS Nguyễn Trãi 1730 1800 Đồng

18 1202161005 Nguyễn Khánh Huyền Huyện Hưng Nguyên Trường THCS Lê Hồng Phong 1730 1800 Đồng

19 116839479 Lê Quỳnh Trang Huyện Quỳ Châu Trường THCS Hạnh Thiết 1720 1800 Đồng

20 115762619 Trần Thị Yến Ngọc Huyện Quỳnh Lưu Trường THCS Hồ Xuân Hương 1700 1800 KK

21 1202179333 Lê Đình Tài Thành phố Vinh Trường THCS Lê Lợi 1700 1800 KK

22 68742504 Hoàng Khánh Linh Thị xã Cửa Lò Trường THCS Nghi Hương 1690 1800 KK

23 116808760 Lê Hà Phương Huyện Diễn Châu Trường THCS Phùng Chí Kiên 1660 1800 KK

24 1201395105 Mai Thị An Linh Huyện Tân Kỳ Trường THCS Nguyễn Trãi 1650 1800 KK

25 1200949970 Hoàng Thị Ngọc Huyện Đô Lương Trường THCS Lý Nhật Quang 1650 1800 KK

26 1201596172 Trần Quỳnh Anh Huyện Diễn Châu Trường THCS Cao Xuân Huy 1630 1800 KK

27 69239047 Phan Lê Thục Hiền Thành phố Vinh Trường THCS Đặng Thai Mai 1620 1800 KK

28 1200674952 Lê Thị Hà Phương Huyện Đô Lương Trường THCS Lý Nhật Quang 1550 1800 KK

29 1200704579 Nguyễn Trung Hiếu Huyện Quỳnh Lưu Trường THCS Hồ Xuân Hương 1530 1800 KK

30 1204543644 Hoàng Mai Linh Thành phố Vinh Trường THCS Lê Lợi 1520 1800 KK

31 1204272911 Phạm Thị Tú Anh Huyện Đô Lương Trường THCS Lý Nhật Quang 1500 1800 KK

Danh sách này có 31 thí sinh./.
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